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TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN
	ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NĂM HỌC 2022 – 2023


Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 40(19/8/2022)
Câu 1: 

 (6,0 điểm) a) Cho hàm số  có đạo hàm 

Tìm khoảng nghịch biến của hàm số 


b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt:
Câu 2:  (2,5 điểm)  Cô giáo có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lý, 3 quyển sách Hóa và tất cả các quyển sách này khác nhau. Hỏi cô có bao nhiêu cách cho bạn Nam một số quyển sách sao cho số sách Nam nhận được có đủ 3 môn?
Câu 3: 

(2,0 điểm) Cho hàm số bậc ba  có có đồ thị  như hình vẽ.
[image: ]






Tìm tất cả các số thực  để đồ thị hàm số  cắt đồ thị  tại ba điểm phân biệt có hoành độ  và  thỏa mãn 
Câu 4: 












 (4,5 điểm)Cho hình chóp có đáy  là hình bình hành,  và . Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh  trên  là trung điểm  của,  và  lần lượt là trung điểm  và . Gọi . 



a) Cho . Tính khoảng cách giữa  và .



b) Tìm  để góc giữa hai mặt phẳng  bằng .
Câu 5: 




[bookmark: _Hlk83996273] (3,5điểm) Cho tam giác  có cạnh  nằm trong mặt phẳng . Điểm  là điểm thay đổi không thuộc mặt phẳng .






a) Gọi  lần lượt là trọng tâm tam giác . Điểm  nằm trên đoạn  sao cho .  Xác định tỉ số . 


b) Biết . Tìm giá trị lớn nhất của .
Câu 6: 


 (1,5 điểm) Cho các số thực dương  thoả mãn . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
------------- HẾT -------------
	
	Nội dung

	Điểm

	Câu 1a
(3,0 điểm)
	
[bookmark: MTBlankEqn]Ta có 

(*)
	1,0

	
	
Mặt khác ta có 
	0,5


	
	
Do 

	0,5


	
	

.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng 
	1,0

	Câu 1b
(3,0 điểm)
	

	0,5

	
	

Xét hàm số  trên 


 nên hàm số đồng biến trên .






	0,5


	
	

Đặt , pt trở thành:


Xét hàm số:trên


;



	0,5

	
	[image: ]
	0,5

	
	



Số nghiệm pt bằng số nghiêm của ptbằng số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng 

	0,5

	
	PT có 3 nghiệm phân biệt


	0,5

	Câu 2
(2,5 điểm)
	
- Số cách cho sách Toán là chính là số tập con khác rỗng của 5 phần tử: .

- Số cách cho sách Lý là: .

- Số cách cho sách Hóa là: .

Vậy số cách để cô giáo cho bạn Nam một số quyển sách có đủ 3 môn là:  cách.

	

	
	
	1,0

	
	
	1,0

	
	
	0,5

	Câu 3
(2,0 điểm)
	





Đồ thị hàm hàm số có các điểm cực trị  và nên ta có hệ



Hàm số bậc 3 là .
	0,5

	
	Phương trình hoành độ giao điểm




	0,5

	
	

Để có 3 giao điểm phân biệt thì   (1).
	0,25

	
	






	0,5

	
	
Đối chiếu (1) thì ta được .
	0,25

	Câu 4a
(2,5 điểm)
	[image: ]
	0,5

	
	








Gọi  là trung điểm của ,  là trọng tâm của tam giác , . Do  là hình thoi cạnh  nên  là trọng tâm tam giác .



 nên . 

	
1,0

	
	


Kẻ . Từ , ta tính được 
	1,0

	Câu 4b
(2,0 điểm)
	[image: ]
	

	
	



Gọi  là trung điểm của  ta có  là hình thoi cạnh 









Kẻ . Do nên . Từ đó suy ra  và góc của 2 mặt phẳng ;  là góc giữa  và  và bằng . 
	0,5

	
	
Dễ thấy 

Suy ra 










Trường hợp  loại do trong tam giác vuông  thì .

Vậy .
	0,5






0,5


	
	

Kẻ  có 



Diện tích tam giác  là 






	0,5

	Câu 5a
(2,0 điểm)
	
[image: ]Ta có 

	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	
Từ  ta có

.
	0,5

	Câu 5b
(1,5 điểm)
	
+) Đặt 
Trước hết ta chứng minh




Thật vậy: Gọi  là trọng tâm của tam giác 



Vì  là trọng tâm của tứ diện nên 


  (I)

Mà 



Tương tự







 (II)

Từ (I) và (II) suy ra: 
Chứng minh tương tự ta cũng có



	0,5


	
	

Mặt khác: 









Hay 

	0,5

	
	



Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức , xả ra khi 

	0,5

	Câu 6
(1,5 điểm)

	Ta chứng minh bổ đề:


 ta luôn có: .



Thật vậy,  thì  .

Bất đẳng thức  luôn đúng vì theo bất đẳng thức AM-GM ta có:

.

Vậy .
Chứng minh tương tự ta được:


; .

	0,5

	
	



Mặt khác: . Từ  suy ra:


 .

	0,5

	
	
Đặt .


Theo giả thiết:  


 .



. . Vậy .

Đẳng thức xảy ra khi .

	0,5



------------- HẾT -------------
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